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nhà giáo dục, nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà đấu tranh xã hội, nhà văn, nhà dịch thuật và võ sĩ tiêu biểu của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX. 
Tên tiếng Nhật là 福澤 諭吉; tên phiên âm tiếng Việt là Phúc Trạch Dụ Cát hay Phúc Ông. Sinh ra trong một gia đình samurai cấp thấp ở Nakatsu – miền Bắc Đảo Kyushu, giúp ông hiểu rõ về sự phân biệt đẳng cấp và bất công trong xã hội Nhật Bản đương thời. Sống và làm việc chủ yếu ở Nagasaki, nơi có khả năng giao lưu với người phương Tây.
Năm 1849, Yukichi Fukuzawa (vt. YF) bắt đầu theo học nền giáo dục Nho giáo và sớm nhận ra sự lỗi thời của Hán học. Năm 1854, ông tìm hiểu về các thành tựu khoa học kỹ thuật và tư tưởng của Hà Lan ở Nagasaki và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi học giả Ogata Koan. Sau một thời gian, ông đã tự tìm tòi học tiếng Anh và những tư tưởng mới. 
Ông được Chính phủ Nhật Bản cử theo phái đoàn đến Hoa Kỳ hai lần (1860, 1867) và châu Âu một lần (1862). Các chuyến đi đó giúp ông hiểu hơn về chủ nghĩa tư bản Âu Mỹ, góp phần hoàn thiện tư tưởng cải cách của YF.
YF đã đóng góp cho Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông viết hơn 100 tác phẩm liên quan đến ngôn ngữ, tư tưởng, triết học, lịch sử, địa lý, giáo dục. Các tác phẩm tiêu biểu như Khuyến học (1872 – 1876), Bàn về dân quyền (1878), Bàn về quốc hội (1879), Bàn về phẩm hạnh (1885), Fukuzawa tuyển tập (1897 – 1899), Fukuzawa tự truyện (1899). Trong đó, giáo dục và tư tưởng là hai lĩnh vực được ông quan tâm nhất và có đóng góp quan trọng đối với Nhật Bản. 
Về giáo dục, YF sáng lập trường tư thục ở Edo, tiền thân của Đại học Keio–gijuku, ngôi trường nổi tiếng của Nhật Bản. Ông đã chuyển đổi tư tưởng giáo dục từ Hán học (Kangaku) qua Hà Lan học (Rangaku) và cuối cùng là Tây học (Yôgaku). Ông chủ trương học đi đôi với hành, học để khơi dậy tinh thần độc lập, sáng tạo. YF phê phán giáo dục Hán học và cho rằng Hán học không thể giúp phát triển đất nước. Ông chủ trương thực học dựa trên nền tảng khoa học hiện đại phương Tây để khai hóa văn minh và phát triển Nhật Bản. 
	Về tư tưởng, ông cho rằng châu Á đang ở tình trạng bán văn minh, và Nhật muốn phát triển thì cần tách khỏi nhóm nước châu Á, tiến hành giao thương và học theo văn minh phương Tây. Tư tưởng đó được truyền bá đến nhiều thành phần, nhiều giới khác nhau ở Nhật Bản thông qua hoạt động giảng dạy, dịch sách và viết bài tham luận. Tư tưởng này là động lực quan trọng thúc đẩy Nhật Bản phát triển theo hướng tây hóa, rút ngắn khoảng cách với thế giới phương Tây, không bị rơi vào guồng quay xâm lược của chủ nghĩa đế quốc.
YF là người có tư tưởng quân phiệt, muốn Nhật Bản học hỏi các nước đế quốc phương Tây để xâm lược các quốc gia láng giềng châu Á, bành trướng thế lực. Ông tin rằng tiến hành chiến tranh là một cách thức quan trọng thể hiện vai trò, vị thế của Nhật Bản. Ông ra sức ủng hộ Chiến tranh Trung – Nhật (1894 – 1895). 
YF là một trong những nhà giáo dục tiêu biểu nhất lịch sử Nhật Bản hiện đại. Ông cũng được xem là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của lịch sử Nhật Bản cận đại, là người có ảnh hưởng lớn đến quá trình cải cách, hiện đại hóa của Nhật Bản. Ông được người Nhật đánh giá ngang hàng với các nhà tư tưởng lỗi lạc như Montesquieu, Adam Smith hay Alexis de Tocqueville. Với những đóng góp, công lao to lớn trong lịch sử Nhật Bản, hình ảnh của ông đã được in trên tờ tiền mệnh giá 10.000 Yên vào năm 1984 và năm 2004.	
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